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DISTRICT COURT OF ____________________ COUNTY, KANSAS 

TÒA ÁN CẤP KHU CỦA QUẬN ____________________ , KANSAS 

 

 

______________________________, Plaintiff / Nguyên Đơn 

              

v. / và 

      CASE NO. / MÃ SỐ VỤ ÁN _______________ 

 

______________________________, Defendant / Bị Đơn 

 

 

JOURNAL ENTRY  

BIÊN BẢN GHI NHẬN  

 

 On ______________________________ (date),  a hearing was held in this matter.   

Vào ngày ______________________________ (ngày), một phiên điều trần đã được tổ 

chức cho vụ việc này.   

____________________________________________ appeared as Plaintiff. / 

có mặt với tư cách Nguyên Đơn. 

____________________________________________ appeared as Defendant. / 

có mặt với tư cách Bị Đơn. 

☐ Plaintiff failed to appear, and the case is dismissed. 

Nguyên Đơn vắng mặt, vụ án bị bác bỏ. 

☐ Defendant failed to appear, and is in default. 

Bị Đơn vắng mặt, bị xử thua mặc định. 

 

The Court finds as follows: 

Tòa Án nhận thấy như sau: 

 

1. This Court has jurisdiction over the parties and subject matter, and venue is proper in 

this county. Defendant has been properly served with summons and has been notified of today’s 

hearing.  
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Tòa Án có thẩm quyền với các bên và vấn đề liên quan, và địa điểm xét xử là phù hợp với 

quận này. Bị Đơn đã được tống đạt hợp lệ kèm lệnh triệu tập và được thông báo về phiên 

điều trần hôm nay. 

☐ A trial was held and completed. 

Phiên xét xử đã diễn ra và kết thúc. 

 OR 

HOẶC 

☐ The case is continued to another hearing on ______________________________ (date). 

Vụ án được dời đến phiên điều trần khác vào ngày ______________________________ 

(ngày). 

  ☐ Plaintiff is required to complete service on Defendant. 

Nguyên Đơn phải hoàn thành việc tống đạt cho Bị Đơn. 

 

 

 

1. These Orders are entered: 

Các Lệnh này được đưa ra: 

 

☐ Plaintiff’s Claim Against Defendant:  Judgment is entered in favor of Plaintiff against 

Defendant in the amount of $__________, plus costs of this action and interest at _____% 

per annum from the file stamp date until paid in full. 

Khiếu Nại của Nguyên Đơn Chống Lại Bị Đơn:  Phán quyết đã được đưa ra có lợi cho 

Nguyên Đơn chống lại Bị Đơn với số tiền $__________, cộng chi phí vụ kiện và lãi suất 

_____% mỗi năm kể từ ngày đóng dấu hồ sơ cho đến khi thanh toán xong. 
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☐ Defendant’s Claim Against Plaintiff:  Judgment is entered in favor of Defendant  

against Plaintiff  in the amount of $__________, plus interest at _____% per annum from 

the file stamp date until paid in full. 

Khiếu Nại của Bị Đơn Chống Lại Nguyên Đơn: Tòa ra phán quyết có lợi cho Bị Đơn 

chống lại Nguyên Đơn số tiền $__________, cộng lãi suất _____% mỗi năm kể từ ngày 

đóng dấu hồ sơ cho đến khi thanh toán xong. 

 

☐ Recovery of Property: __________________________________ is granted immediate  

possession of the property named in the (Petition) (Defendant’s Claim), or $__________, 

plus interest from the file stamp date until paid in full. 

Thu Hồi Tài Sản: __________________________________ được trao quyền sở hữu 

ngay lập tức đối với tài sản ghi trong (Đơn Kiến Nghị) (Khiếu Nại của Bị Đơn), hoặc 

$__________, cộng lãi suất kể từ ngày đóng dấu hồ sơ cho đến khi thanh toán xong. 

 

2. The judgment creditor in this case is the party who is owed money, and the judgment debtor 

is the party who owes the money.  If the judgment debtor does not pay the judgment, no later than 

14 days after the file stamp date, the judgment creditor must mail a copy of this Journal Entry of 

Judgment to the judgment debtor, together with the “Statement of Assets” form. The judgment 

debtor must complete the “Statement of Assets” form and return it to the Clerk of the District Court 

no later than 30 days after receiving the form. 

Chủ nợ theo phán quyết trong vụ án này là bên sở hữu tiền, và bên nợ theo phán quyết là 

bên nợ tiền. Nếu bên nợ theo phán quyết không trả, trong vòng 14 ngày kể từ ngày đóng dấu hồ 

sơ, chủ nợ theo phán quyết phải gửi qua bưu điện một bản sao Biên Bản Ghi Nhận Phán Quyết 

cho bên nợ theo phán quyết này kèm biểu mẫu “Bản Kê Khai Tài Sản”. Bên nợ theo phán quyết 

phải hoàn thành “Bản Kê Khai Tài Sản” và nộp lại cho Thư Ký Tòa Án Cấp Khu trong vòng 30 

ngày kể từ ngày nhận biểu mẫu. 
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3. Other Orders:

Các Lệnh Khác:

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________. 

IT IS SO ORDERED. 

LỆNH ĐÃ ĐƯỢC ĐƯA RA. 

_______________________________ 

Judge 

Thẩm Phán 

CERTIFICATE OF MAILING 

CHỨNG NHẬN GỬI THƯ 

I certify that a true copy of this Journal Entry was sent by first class mail, postage prepaid, 

on ______________________________ (date), to: 

______________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

at the address(es) set forth above. 

Tôi xác nhận rằng một bản sao của Biên Bản Ghi Nhận này đã được gửi qua dịch vụ bưu 

chính hạng nhất, đã trả trước bưu phí, vào ngày ________________________ (ngày), đến: 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

tại (các) địa chỉ được nêu ở trên. 

__________________________________ 

Clerk or Deputy 

Thư Ký hoặc Phó Thư Ký
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